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❖ A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂUSỐ MÃ ĐỀ 165 MÃ ĐỀ 209 MÃ ĐỀ 342 MÃ ĐỀ 485 
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❖ PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

 

Câu Đáp án Điểm 

1 Từ năm 1961 đến năm 1973, Mỹ đã thực hiện các chiến lược quân sự nào? 

Nêu những điểm giống nhau của các chiến lược chiến tranh Mỹ đã thực hiện ở 

Việt Nam theo mẫu sau: (học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)  

3.0 

❖ Từ năm 1961 đến năm 1973, Mỹ đã thực hiện các chiến lược quân sự:   

- Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965). 

- Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968). 

- Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Đương hóa chiến tranh (1969 – 1973). 
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❖  Những điểm giống nhau của các chiến lược chiến tranh Mỹ đã thực 

hiện ở Việt Nam:  

Nội dung Điểm giống nhau 

Âm mưu (mục tiêu 

chiến tranh) 

- Những chiến lược chiến tranh đều nhằm chia cắt lâu 

dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam 

thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ 

(0.5), dùng miền Nam làm bàn đạp tiến công ra Bắc và 

phản kích phe xã hội chủ nghĩa… (0.5). 

Về bản chất 
- Những chiến lược chiến tranh đều là loại hình chiến 

tranh xâm lược thực dân mới (0.25), do Mỹ trực tiếp 

viện trợ, trang bị, huấn luyện, tổ chức và chỉ huy (0.25).  

Về lực lượng - Những chiến lược chiến tranh đều dựa vào chính 

quyền và quân đội Sài Gòn. 

Về biện pháp (thủ 

đoạn) 

- Những chiến lược chiến tranh đều sử dụng chính 

sách bình định, nhằm chiếm đất giành dân (0.25), sử 

dụng viện trợ kinh tế và quân sự để tiến hành chiến 

tranh xâm lược (0.25). 
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2 Trong cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân 1975, chiến dịch nào Đảng ta 

đã chuyển từ cuộc tiến công chiến lược thành cuộc Tổng tiến công chiến lược? 

Hãy nêu ý nghĩa của chiến dịch đó. 

1.0 

❖ Chiến dịch Đảng ta đã chuyển từ cuộc tiến công chiến lược thành cuộc 

Tổng tiến công chiến lược:  Chiến dịch Tây Nguyên. 

0.5 

❖ Ý nghĩa  

- Mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. 

- Từ cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc Tổng tiến công chiến 

lược. 

 

0.5 

 


